Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số 504/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
…………, ngày      tháng      năm 2016


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

	Mã Đơn vị
	Tên đơn vị (Phòng Tư pháp / UBND cấp xã) 
	Họ tên
	Số CMND / Căn cước công dân 
	Số điện thoại 
	Ngày sinh
(không bắt buộc nhập)
	Địa chỉ email
	Có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin
 
	Ghi chú

	332
	Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33070
	Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33070
	Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33071
	Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33071
	Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33072
	Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33072
	Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33073
	Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33073
	Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33074
	Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33074
	Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33075
	Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33075
	Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33076
	Phường Lam Hà, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33076
	Phường Lam Hà, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33077
	Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33077
	Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33078
	Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33078
	Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33079
	Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33079
	Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33080
	Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33080
	Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33081
	Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33081
	Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33082
	Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33082
	Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33083
	Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33083
	Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33084
	Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33084
	Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33085
	Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33085
	Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33086
	Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	33086
	Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33087
	Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33087
	Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33088
	Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33088
	Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33089
	Xã Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33089
	Xã Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33090
	Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33090
	Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	333
	Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	333
	Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33091
	Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33091
	Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33092
	Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33092
	Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33093
	Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33093
	Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33094
	Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33094
	Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33095
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33095
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33096
	Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33096
	Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33097
	Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33097
	Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33098
	Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33098
	Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33099
	Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33099
	Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33100
	Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33100
	Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33101
	Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33101
	Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33102
	Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33102
	Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33103
	Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33103
	Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33104
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33104
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33105
	Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33105
	Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33106
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33106
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33107
	Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33107
	Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33108
	Xã Tiền Phong, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33108
	Xã Tiền Phong, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	334
	Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	334
	Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33109
	Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33109
	Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33110
	Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33110
	Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33111
	Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33111
	Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33112
	Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33112
	Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33113
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33113
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33114
	Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33114
	Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33115
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33115
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33116
	Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33116
	Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33117
	Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33117
	Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33118
	Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33118
	Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33119
	Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33119
	Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33120
	Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33120
	Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33121
	Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33121
	Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33122
	Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33122
	Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33123
	Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33123
	Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33124
	Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33124
	Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33125
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33125
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33126
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33126
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	335
	Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	335
	Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31833
	Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31833
	Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31834
	Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31834
	Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31835
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31835
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31836
	Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31836
	Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31837
	Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31837
	Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31838
	Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31838
	Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31839
	Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31839
	Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31840
	Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31840
	Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31841
	Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31841
	Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31842
	Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31842
	Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31843
	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31843
	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31844
	Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31844
	Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31845
	Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31845
	Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31846
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31846
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31847
	Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31847
	Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31848
	Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31848
	Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31849
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31849
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31850
	Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31850
	Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31851
	Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31851
	Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31852
	Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31852
	Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31853
	Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31853
	Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31854
	Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31854
	Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31855
	Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31855
	Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31856
	Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31856
	Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31857
	Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31857
	Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31858
	Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31858
	Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31859
	Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31859
	Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31860
	Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31860
	Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31861
	Xã An Nội, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31861
	Xã An Nội, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31862
	Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31862
	Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31863
	Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31863
	Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31864
	Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31864
	Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31865
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31865
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31866
	Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31866
	Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31867
	Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31867
	Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31868
	Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31868
	Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31869
	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31869
	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31870
	Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31870
	Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31871
	Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31871
	Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31872
	Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31872
	Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31873
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31873
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31874
	Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31874
	Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31875
	Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31875
	Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31876
	Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31876
	Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31877
	Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31877
	Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31878
	Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31878
	Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31879
	Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31879
	Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31880
	Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31880
	Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31881
	Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31881
	Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31882
	Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31882
	Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31883
	Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31883
	Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31884
	Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31884
	Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31885
	Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31885
	Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31886
	Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31886
	Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31887
	Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31887
	Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31888
	Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31888
	Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31889
	Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31889
	Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31890
	Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31890
	Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31891
	Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31891
	Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Điền dấu “x” nếu có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin, bỏ qua nếu không có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin






